
UỶ BAN NHÂN DÂN THỊ 
TRẤN THANH MIỆN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:  114   /TB-UBND TT. Thanh Miện, ngày 04 tháng 4 năm 2023

THÔNG BÁO
Danh mục văn bản Quy phạm pháp luật liên quan đến nội dung trọng tâm 

theo dõi thi hành pháp luật năm 2023

Triển khai Kế hoạch số 431/KH-UBND ngày 02/02/2023 của UBND 
huyện về thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn 
huyện Thanh Miện; Kế hoạch số 57 /KH-UBND ngày 15/02/2023 của UBND 
thị trấn Thanh Miện về thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật 
trên địa bàn huyện Thanh Miện năm 2023; Thông báo số 473/TB-STP ngày 
16/3/2023 của Sở Tư pháp, 

UBND thị trấn thông báo Danh mục văn bản quy phạm pháp luật liên 
quan đến nội dung trọng tâm theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2023 
gồm các văn bản quy phạm pháp luật có nội dung liên quan đến tình hình thi 
hành pháp luật về quản lý, điều hành giá các mặt hàng, dịch vụ thiết yếu; tình 
hình thi hành pháp luật về lao động, việc làm (có Danh mục kèm theo). 

Yêu cầu cán bộ, công chức, các ban, ngành trên địa bàn thị trấn căn cứ 
Danh mục văn bản quy phạm pháp luật nêu trên, nghiên cứu, tổ chức theo dõi 
tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành đảm bảo yêu 
cầu và hiệu quả./.

Nơi nhận:
 - Lãnh đạo UBND thị trấn; 
- Công chức UBND; 
- Các khu dân cư; 
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
 CHỦ TỊCH 

Phạm Quang Hùng
 



DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN NỘI DUNG TRỌNG TÂM
THEO DÕI THI HÀNH PHÁP LUẬT NĂM 2023 (*) 

(kèm theo Thông báo số 114/TB-UBND ngày 04 tháng 4 năm 2023 của UBND thị trấn) 

STT Tên văn bản quy phạm pháp luật Ngày có hiệu lực
I Lĩnh vực lao động, việc làm

Luật 

1. Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 01/01/2021

2. Luật Việc làm ngày 16/11/2013 01/01/2015

Nghị định của Chính phủ

3.

Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định quy định chi tiết và
hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao
động.

01/02/2021

4.
Nghị định số 31/2015/NĐ-CP ngày 24/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số
điều của Luật Việc làm về đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia.

15/5/2015

5.
Nghị định số 30/2016/NĐ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ quy định chi tiết hoạt động đầu tư
từ quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

16/6/2016

6.
Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một
số điều của Bộ Luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

15/2/2021

7.
Nghị định số 83/2022/NĐ-CP ngày 18/10/2022 của Chính phủ quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao
hơn đối với cán bộ, công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý.

20/10/2022

8. Nghị định số 135/2020/NĐ-CP ngày 18/11/2020 của Chính phủ quy định về tuổi nghỉ hưu 01/01/2021



STT Tên văn bản quy phạm pháp luật Ngày có hiệu lực

9.
Nghị định 38/2022/NĐ-CP ngày 12/6/2022 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu đối với 
người lao động làm việc theo hợp đồng lao động từ ngày 01/7/2022.

01/7/2022

10.

Nghị định số 12/2022/NĐ-CP ngày 17/01/2022 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành 
chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước 
ngoài theo hợp đồng.

17/01/2022

11.
Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 9/7/2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo 
việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm

01/9/2015

12.

Nghị định 74/2019/NĐ-CP ngày 23/9/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 9/7/2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo 
việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm

08/11/2019

Nghị định số 23/2021/NĐ-CP ngày 19/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết khoản 3 Điều 37 
và Điều 39 của Luật Việc làm về trung tâm dịch vụ việc làm, doanh nghiệp hoạt động dịch vụ 
việc làm

01/6/2021

13.

Nghị định 122/2020/NĐ-CP ngày 15/10/2020 của Chính phủ quy định về phối hợp, liên thông 
thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, khai trình việc sử dụng 
lao động, cấp mã số đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội, đăng ký sử dụng hóa đơn của doanh 
nghiệp

15/10/2020

14.
Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số 
điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp

01/5/2015

15.
Nghị định số 61/2020/NĐ-CP ngày29/5/2020 của Chính phủ Sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị 
định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của 

01/5/2015



STT Tên văn bản quy phạm pháp luật Ngày có hiệu lực
Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp (BHTN)

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

16.
Quyết định số 17/2021/QĐ-TTg, ngày 31/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về mức hỗ trợ 
học nghề đối với người tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

15/7/2021

Thông tư

17.

Thông tư số 10/2020/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2020 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã 
hội  quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về nội dung của 
Hợp đồng lao động, hội đồng thương lượng tập thể và nghề, công việc có ảnh hưởng xấu tới 
chức năng sinh sản, nuôi con.

01/01/2021

18.
Thông tư số 56/2015/TT-BLĐTBXH ngày 24/12/2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã 
hội   hướng dẫn việc xây dựng, thẩm định và công bố tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia 

15/02/2016

19.
Thông tư số 01/2022/TT-BLĐTBXH ngày 25/01/2022 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã 
hội hướng dẫn thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động

10/9/2015

20.

Thông tư số 19/2021/TT-BLĐTBXH ngày 15/2/2021 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã 
hội   ban hành danh mục vùng có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn để làm căn cứ xác định 
các trường hợp có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn tuổi nghỉ hưu trong điều kiện bình thường 
(hướng dẫn khoản 3 Điều 169 của Bộ luật Lao động và Điều 5 Nghị định số 135/2020/NĐ-CP 
ngày 18 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuổi nghỉ hưu).

30/1/2022

Thông tư số 18/2021/TT-BLĐTBXH ngày 15/12/2021 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã 
hội   hướng dẫn về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm công việc 
sản xuất có tính thời vụ và công việc gia công theo đơn đặt hàng.

1/2/2022



STT Tên văn bản quy phạm pháp luật Ngày có hiệu lực

21.
Thông tư 09/2020/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2020 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội   
hướng dẫn Bộ luật Lao động 2019 về lao động chưa thành niên.

15/3/2021

22.

Thông tư 01/2020/TT-BLĐTBXH ngày 10/2/2020 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội 
hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 9/7/2015 của Chính 
phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm và Nghị định 
74/2019/NĐ-CP ngày 23/9/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 
61/2015/NĐ-CP

26/3/2020

23.

Thông tư 11/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/6/2022 của  Bộ Lao động Thương binh và Xã hội 
hướng dẫn một số nội dung thực hiện hỗ trợ việc làm bền vững thuộc Chương trình mục tiêu 
quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025

15/8/2022

24.

Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015 của Bộ Lao động -Thương binh và Xã 
hội hướng dẫn thực hiện Điều 52 của Luật Việc làm và một số điều của Nghị định số 
28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 
Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp.

15/9/2015

Lĩnh vực về quản lý, điều hành giá các mặt hàng, dịch vụ thiết yếu

Luật

25. Luật Giá ngày 20/6/2012 01/01/2013

Nghị định của Chính phủ

26.
Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số 
điều của Luật Giá về thẩm định giá.

25/9/2013



STT Tên văn bản quy phạm pháp luật Ngày có hiệu lực

27.

Nghị định số 12/2021/NĐ-CP ngày 24/02/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số 
điều của Luật Giá về thẩm định giá.

01/5/2021

28.
Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn 
thi hành một số điều của Luật Giá.

01/01/2014

29.

Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng 
dẫn thi hành một số điều của Luật Giá.

01/01/2017

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

30.
Quyết định số 24/2017/QĐ-TTg ngày 30/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ chế 
điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân

15/8/2017

Thông tư

31.

Thông tư số 38/2014/TT-BTC ngày 28/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của 
Nghị định số 89/2013/NĐ- CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số 
điều của Luật Giá về thẩm định giá.

15/5/2014

32.

Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 26/4/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định 
số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 
một số điều của Luật Giá

14/6/2014

33.
Thông tư số 60/2021/TT-BTC ngày 21/7/2021 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Thông tư số 38/2014/TT-BTC ngày 28/3/2014 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 

03/9/2021



STT Tên văn bản quy phạm pháp luật Ngày có hiệu lực
89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 
Gía về thẩm định giá.

34.
Thông tư số 26/2017/TT-BTC ngày 29/11/2017 của Bộ Tài chính quy định phương pháp, trình 
tự xác định chi phí hàng năm và giá điện của nhà máy thủy điện chiến lược đa mục tiêu.

18/01/2018

35.
Thông tư số 30/2013/TT-BYT ngày 04/10/2013 của Bộ Y tế ban hành danh mục sữa dành cho 
trẻ em dưới 06 tuổi thuộc hàng hóa bình ổn giá.

20/11/2013

36.
Thông tư số 16/2014/TT-BTC ngày 29/5/2014 của Bộ Công thương quy định về thực hiện giá 
bán điện.

01/6/2014

37.
Thông tư số 23/2020/TT-BTC ngày 09/9/2020 của Bộ Công thương quy định phương pháp xác 
định và mức chi phí ngừng, cấp điện trở lại.

30/10/2020

38.

Thông tư Liên tịch số 39/2014/TTLT-BCT-BTC của Bộ Công thương và Bộ Tài chính quy định 
về phương pháp tính giá cơ sở; cơ chế hình thành, quản lý, sử dụng quỹ bình ổn giá và điều 
hành giá xăng dầu theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính 
phủ về kinh doanh xăng dầu.

01/112014

39.

Thông tư liên tịch số 90/2016/TTLT-BTC-BCT của Bộ Tài chính, Bộ Công Thương sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Thông tư liên tịch số 39/2014/TTLT-BCT-BTC ngày 29 tháng 10 năm 
2014 quy định về phương pháp tính giá cơ sở; cơ chế hình thành, quản lý, sử dụng Quỹ Bình ổn 
giá và điều hành giá xăng dầu theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 
năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu

15/8/2016

40.
Thông tư số 57/2014/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định phương pháp, trình tự xây dựng 
và ban hành khung giá phát điện

03/02/2015



STT Tên văn bản quy phạm pháp luật Ngày có hiệu lực

41.
Thông tư số 77/2018/TT-BTC ngày 17/8/2018 của Bộ Tài chính quy định về phương pháp điều 
tra, xác định chi phí sản xuất, tính giá thành sản xuất thóc hàng hóa các vụ sản xuất trong năm.

01/10/2018

42.

Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BNNPTNT-BTC của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn, Bộ Tài chính hướng dẫn chi tiết các mặt hàng thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển 
nông thôn thực hiện bình ổn giá và kê khai giá.

20/4/2015

Quyết định của UBND tỉnh Hải Dương

43.
Quyết định số 25/2016/QĐ-UBND ngày 18/8/2016 của UBND tỉnh Hải Dương ban hành Quy 
định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh hải Dương

28/8/2016

(*) Danh mục này sẽ tiếp tục được cập nhật, bổ sung.
 




